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Tên Tiếng Anh  : TAICERA ENTERPRISE COMPANY

Tên viết tắt  : TAICERA
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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Công ty thay đổi giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp 
lần thứ 5 vào ngày 03/11/2023 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh 
Đồng Nai cấp.

Công ty đã thực hiện 13 đợt 
tăng vốn và hoạt động hiệu 
quả, mở rộng quy mô sản xuất 
kinh doanh theo tình hình thị 
trường.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết 
định số 65/UBCK-ĐKPH cho phép Công ty được phát 
hành ra công chúng 3.900.600 cổ phiếu với mệnh giá 
cổ phiếu là 10.000 đồng. Công ty Cổ phần Công ng-
hiệp Gốm sứ Taicera được chính thức niêm yết trên 
Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Công ty đã nộp Hồ sơ xin chuyển đổi lên Bộ kế hoạch 
và Đầu tư và chính thức được chấp thuận chuyển 
thành Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài vào 
ngày 09/08/2005 theo Giấy phép số 764-CPH/GP do 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp với giá trị vốn điều lệ là 
250 tỷ đồng với 29 cổ đông góp vốn.

Công ty Cổ phần Hữu hạn Công nghiệp Gốm sứ Taicera 
được thành lập do 20 cổ đông người Đài Loan thành lập 
theo Giấy phép 764/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và 
đầu tư, nay là Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 11/1/1994. 
Tổng vốn đầu tư ban đầu là 19.500.000USD, trong đó vốn 
pháp định là 8.500.000USD. Thời gian hoạt động đăng ký là 
30 năm.

1994

2005

2006

2006 - 2022

2023
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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MỘT SỐ 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
• Sản xuất gạch thạch anh phản quang, gạch men và các sản phẩm gốm sứ.

• Sản xuất vòi, van ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại và các chi tiết, linh kiện đi kèm bằng kim loại 
và bằng chất dẻo dùng trong nhà bếp, phòng tắm.

SẢN PHẨM KINH DOANH
Các sản phẩm chính của Taicera bao gồm gạch men và gạch thạch anh, cụ thể:

• Gạch men, bao gồm: gạch ốp tường, gạch lát nền với các quy cách: 30*30; 40*40; 60*30; gạch viền 
và điểm, gạch tranh (Đơn vị tính: cm)

• Gạch thạch anh (gạch granite) là loại gạch lát nền với các quy cách: Gạch giả cổ và bóng kiếng 
các quy cách: 30*30; 40*40; 60*30; 60*60; 80*80; 90*90; 100*100; 1200*600; gạch cầu thang và chân 
tường (Đơn vị tính: cm).

• Sản phẩm gồm: vòi, van ống, thiết bị vệ sinh bằng kim loại và các chi tiết, linh kiện đi kèm bằng kim 
loại và bằng chất dẻo dùng trong nhà bếp, phòng tắm.

FULL BODY

Chất liệu được làm hoàn toàn 
từ bột đá nung ở nhiệt độ cao 
trên 1700 độ C. Bề mặt gạch 
được ép hoàn toàn tự nhiên, 
không in men hay phun hoa 
văn, xương gạch bền chắc từ 
bề mặt đến chân gạch. Dòng 
gạch có tuổi thọ lâu dài.

THICKNESS

Sản phẩm có độ bền cao, ít bị 
tác động bởi môi trường và đạt 
hiệu quả chống trơn trượt tốt 
cho người sử dụng. Sản phẩm 
có kiểu dáng, màu sắc giống 
đá tự nhiên cùng với đặc tính 
bền, chống trơn trượt nên đây 
là sự lựa chọn ưu tiên khi lát 
sàn các cửa hàng, trung tâm 
thương mại, sàn ngoài trời, cầu 
thang,… Sân vườn, gara, khu 
vực công cộng.

WHITE BODY

Dòng sản phẩm White Body 
cao cấp giúp khách hàng có 
được sự lựa chọn hoàn hảo 
nhất cho không gian sống hiện 
đại và các công trình kiến trúc 
sang trọng. Tại Taicera, chúng 
tôi không ngừng đầu tư ng-
hiên cứu, đổi mới để ngày càng 
có nhiều sản phẩm mới, chất 
lượng tốt hơn nhằm phục vụ 
nhu cầu đa dạng của khách 
hàng.

TAICERA
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
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ĐỊA BÀN KINH DOANH

Địa bàn kinh doanh của Taicera trải rộng khắp 
trên toàn Việt Nam:

Khu vực miền Nam có chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, 
chi nhánh Nhà Máy phân phối sản phẩm cho TP. 
Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa 
Vũng Tàu v.v... 

Khu vực miền Tây Nam Bộ có các chi nhánh tại 
Cần Thơ cung cấp sản phẩm cho Cần Thơ và các 
tỉnh Long An, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, 
Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà 
Vinh, Bạc Liêu v.v…

Khu vực miền Bắc có các chi nhánh tại Hà Nội, 
Hải Phòng phân phối cho Hà Nội và các tỉnh lân 
cận Hà Giang, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, 
Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Hà, Lai Châu, 
Vĩnh Phúc, Thái Bình v.v... 

Khu vực miền Trung, Công ty thành lập 2 chi 
nhánh tại Đà Nẵng và Nha Trang để phân phối 
sản phẩm cho Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Gia 
Lai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Lạt, Bảo Lộc, Buôn Ma 
Thuột, Phan Rang, Phan Thiết v.v...

Không chỉ kinh doanh tại Việt Nam, Taicera còn 
mở rộng phạm vi kinh doanh ở nhiều quốc gia 
trên thế giới. 

Sản phẩm gạch của Taicera đã bắt đầu thâm nhập 
thị trường nước ngoài từ năm 1998 với 2 thị trường 
Campuchia, Miến Điện; năm 1999 thêm thị trường 
Malaysia, Singapore; năm 2000 thêm Philippines; 
năm 2001 phát triển thêm thị trường Hàn Quốc và 
Đài Loan; năm 2002 sản phẩm đã đến Úc và Nhật 
Bản. Năm 2006 đến nay, thêm các thị trường Mỹ, 
Agentina, .v.v.

Chi nhánh HỒ CHÍ MINH Chi nhánh CẦN THƠ

Chi nhánh HÀ NỘI Chi nhánh HẢI PHÒNG

Chi nhánh ĐÀ NẴNG Chi nhánh NHA TRANG
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, BỘ MÁY QUẢN LÝ
Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera hoạt động theo mô hình quản trị được quy định theo 
Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty với các cấp như sau:

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 
định cao nhất của công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 
quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong việc 
quản lý và điều hành công ty. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên trong đó có ít nhất 01 thành 
viên có chuyên môn về kế toán. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu 
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban Tổng Giám đốc: Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự 
giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 
thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BỘ PHẬN 
TÀI VỤ

BAN KIỂM SOÁT

BỘ PHẬN 
CÔNG TRÌNH

SẢN XUẤT 
– XƯỞNG 1

SẢN XUẤT 
– XƯỞNG 2

SẢN XUẤT 
– XƯỞNG 3

SẢN XUẤT 
– XƯỞNG 4

BỘ PHẬN

KINH DOANH

Phòng
Tài vụ

BỘ PHẬN 
QUẢN LÝ

Phòng
Quản lý

Phòng
Tổng vụ

BỘ PHẬN
KỸ THUẬT

Phòng 
Nghiên cứu 
khai thác

Phòng
Bảo đảm 

chất lượng

Phòng 
Công vụ

Phòng 
Nguyên 

liệu

Phòng 
Sản 
xuất

Phòng 
Sản xuất

Phòng 
Gia công

Phòng 
Quản 

lý kinh 
doanh

Phòng 
Kinh 

doanh

Phòng 
Marketing

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
Tính đến ngày 31/12/2023, Công ty Taicera có 01 công ty con.
Tên Công ty  : Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tekknia
Địa chỉ   : 247 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
Vốn điều lệ  : 14.482.440.000 đồng
Tỷ lệ lợi ích  : 100%
Tỷ lệ biểu quyết : 100%
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CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU
Là Công ty sản xuất, kinh doanh gạch thạch anh, gạch phản quang, gạch men và các sản phẩm gốm sứ, 
Taicera đặt ra các mục tiêu chủ yếu như sau:

Taicera tiếp tục tìm kiếm các ý 
tưởng mới từ nét đẹp của thiên 
nhiên để thiết kế và cho ra mắt 
các dòng sản phẩm gạch men 
hiện đại với xu hướng thiết kế 
của thế giới, gần gũi với thiên 
nhiên, thân thiện với môi trường 
và đáp ứng thị hiếu của thị 
trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh các yêu cầu về thẩm 
mỹ của gạch, Taicera áp dụng 
các tiêu chuẩn quốc tế (như 
ASTM 0.7 của Mỹ) và công nghệ 
in phun kỹ thuật số hiện đại vào 
quá trình sản xuất gạch men để 
tạo ra các dòng gạch men đảm 
bảo cho sức khỏe của khách 
hàng, đặc biệt độ chống trượt và 
chống mài mòn cao cho không 
gian nội thất và ngoại thất.

Taicera mong muốn đem đến 
không gian sống sang trọng, 
thời thượng, mang lại cảm giác 
thư thái và nhấn mạnh nét tinh 
tế của khách hàng thông qua 
những nền gạch có hoa văn tao 
nhã, màu sắc hài hòa (trắng, ol-
ive, xám…). Công ty hướng đến 
đa dạng hóa kích cỡ của gạch 
men để đáp ứng nhu cầu ốp lát 
nhiều không gian khác nhau của 
khách hàng như nhà ở, khu dân 
cư cao cấp, khu biệt thự, văn 
phòng, khách sạn, sân bay…

CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Xây dựng chiến lược thu mua, dự trữ nguyên vật 
liệu (dầu, đất sét,…) với mức giá thành cạnh tranh 
nhằm tối ưu hóa chi phí. Cải tiến công thức phối 
liệu gạch nhằm hạn chế tối đa chi phí đầu vào.

Đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, 
công nghệ kỹ thuật tiên tiến, và áp dụng các 
tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cấp chất lượng 
sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt hướng 
đến phân khúc khách hàng ưa chuộng dòng sản 
phẩm gạch men cao cấp.

Để đạt được các mục tiêu mà Công ty đã đề ra, Taicera luôn có các chiến lược phát triển trung và dài 
hạn như sau:

Về hoạt động sản xuất: 

Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng 
giai đoạn của thị trường. Tham gia các triển lãm 
gạch ốp lát trong nước và quốc tế (Hoa Kỳ, Ý) để 
quảng bá sản phẩm đến công chúng và nâng tầm 
giá trị thương hiệu Taicera.

Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng thông qua 
các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 
nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán 
bộ công nhân viên.

Về hoạt động kinh doanh:

TA
IC

ER
A
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CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Bên cạnh các mục tiêu và chiến lược phát triển hoạt động sản 
xuất – kinh doanh, Taicera còn chú trọng đến các mục tiêu phát 
triển bền vững như sau: 

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Taicera chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua các 
chương trình phúc lợi xã hội và hưởng ứng các cuộc vận động, 
các phong trào của chính quyền địa phương như hỗ trợ trẻ em 
nghèo hiếu học vùng sâu vùng xa, hỗ trợ người già neo đơn, 
đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương,…

ĐỐI VỚI NHÂN SỰ

Để xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng và đồng hành lâu dài 
cùng Công ty, Taicera luôn nỗ lực tạo công ăn, việc làm cho 
nhân viên thông qua lượng đơn hàng ổn định. Công ty xây dựng 
chính sách khen thưởng cho những nhân viên đạt thành tích 
xuất sắc hằng năm nhằm khích lệ tinh thần làm việc và đạt 
hiệu quả cao trong công việc. 

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Taicera đã áp dụng công 
nghệ - kỹ thuật hiện đại, tiên tiến vào quá trình sản xuất, định 
kỳ bảo dưỡng máy móc - thiết bị và nâng cấp hệ thống xử lý 
nước thải công nghiệp. Điều này cũng giúp công ty tối ưu hoá 
năng suất của dây chuyền sản xuất. 
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RỦI RO KINH TẾ

Năm 2023, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới 
đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng 
cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở 
mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, xung đột địa 
chính trị ngày càng gia tăng... Theo đó, nền kinh tế 
Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 466 
tỷ USD, giảm 8% so với 2022. Trong đó, xuất khẩu 
giảm 6% và nhập khẩu giảm 10,3%. Điều này gây 
tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu gạch 
men ra thị trường quốc tế của Taicera. Tuy vậy, với 
sự vào cuộc của Chính phủ đã triển khai nhiều giải 
pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối 
lớn của nền kinh tế. Theo tổng cục thống kê, kết 
thúc năm 2023 tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 
5,05%. 
Trong năm 2023, Ban lãnh đạo của Taicera luôn 
theo dõi tình hình biến động thị trường thế giới nói 
chung và thị trường trong nước nói riêng nhằm 
đưa ra các phương án hoạt động sản xuất kinh 
doanh phù hợp, giúp hạn chế tối đa rủi ro cho hoạt 
động của Công ty.

RỦI RO NGÀNH

Vì gạch men là sản phẩm đầu vào của quá trình 
xây dựng nhà ở nên hoạt động sản xuất – kinh 
doanh của Taicera chịu tác động rủi ro trực tiếp 
từ ngành xây dựng, và gián tiếp qua ngành bất 
động sản. Trong năm 2023, các doanh nghiệp bất 
động sản tính chung có khoảng 119.000 tỷ đồng trái 
phiếu đáo hạn, đây là con số kỷ lục tạo thách thức 
lớn với doanh nghiệp địa ốc. Theo Hội Môi giới bất 
động sản Việt Nam (VARS), thanh khoản bất động 
sản trong năm 2023 duy trì ở mức thấp, giao dịch 
trầm lắng. Tình trạng đóng băng của thị trường bất 
động sản kéo theo nhiều doanh nghiệp xây dựng 
không có đơn hàng. 
Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, ngành xây dựng 
có mức tăng trưởng 7,3 - 7,5% trong năm 2023, 
nhưng đó là so với mức nền thấp của năm 2022. 
Như vậy, ngành bất động sản gặp khó khăn đã kéo 
theo những thách thức trong ngành xây dựng cũng 
như ngành vật liệu xây dựng, trong đó có mảng 
gạch men của Taicera. Trong năm 2023, nắm bắt 
tình hình khó khăn của những ngành có liên quan 
mật thiết đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của 
Taicera, Ban lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên Công 
ty nỗ lực giải quyết các thách thức trước mắt, cũng 
như đề ra những phương án phòng ngừa rủi ro 
trong dài hạn. 

RỦI RO LÃI SUẤT

Trong năm 2023, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ 
(Fed) đã quyết định giữ lãi suất ở mức 5,25-5,5%, 
đây là mức cao kỷ lục trong 22 năm. Việc này 
nhằm làm chậm lạm phát của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 
lạm phát Việt Nam vẫn được kiểm soát tốt ở mức 
bình quân 3,25%. Mặt khác trong năm 2023, Chính 
phủ nhận định nền kinh tế trong nước vẫn gặp một 
số khó khăn nhất định hậu Covid-19, hầu hết các 
doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu vốn để 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối 
cảnh đó, Ngân hàng nhà nước đã có 04 lần giảm 
lãi suất điều hành, và đến cuối 2023, lãi suất huy 
động, cho vay đã giảm bình quân 2-3% so với cùng 
kỳ năm 2022. Theo đó trong năm 2023, Taicera 
luôn theo dõi các quyết định điều chỉnh lãi suất 
hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để 
đưa ra các quyết định vay vốn ngân hàng phù hợp 
nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ cho hoạt 
động sản xuất gạch men của Công ty.

RỦI RO TỶ GIÁ

Trong năm 2023, Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất 
cao trong thời gian dài hơn, lãi suất USD tăng, 
ngược lại lãi suất VND giảm, từ đó gây áp lực mất 
giá VND. Trước bối cảnh đó, Ngân hàng nhà nước 
đã thực hiện việc phát hành tín phiếu 28 ngày nhằm 
hút bớt lượng tiền VND dư thừa ngoài thị trường. 
Kết thúc năm 2023, VND chỉ mất giá khoảng 2,9% 
so với USD cho thấy VND vẫn được xem có tính ổn 
định so với những đồng tiền mất giá lên đến 02 
con số, và dự trữ ngoại hối Nhà nước cải thiện so 
với cuối năm ngoái. Với địa bàn hoạt động kinh do-
anh ở nhiều khu vực trên thế giới, Taicera thường 
xuyên theo dõi tình hình biến động tỷ giá hối đoái 
nhằm đề ra kế hoạch hoạt động phù hợp.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera được thành lập vào năm 1994. Từ năm 2006 đến nay, Công 
ty được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Vì vậy, Taicera cần phải 
tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các luật liên quan khác để đảm bảo 
hoạt động sản xuất – kinh doanh diễn ra theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, mọi thay đổi trong hệ 
thống các văn bản luật đều tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty nên Ban lãnh đạo 
thường xuyên cập nhật những thay đổi về các quy định pháp luật nhằm điều chỉnh các quy định, chính sách 
của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

RỦI RO GIÁ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

Là công ty hoạt động sản xuất - kinh doanh gạch 
men, theo đó giá nguyên liệu phục vụ hoạt động 
sản xuất là yếu tố mà Taicera quan tâm hàng đầu 
(Giá nguyên liệu đầu vào sản xuất gạch men chủ 
yếu gồm giá dầu và giá đất sét). Theo Tổng cục 
Thống kê, mặc dù chỉ số giá dầu thô và khí đốt 
tự nhiên bình quân năm 2023 của Việt Nam giảm 
13,51% so với cùng kỳ năm 2022 theo biến động giá 
dầu thế giới, tuy nhiên chỉ số giá nhóm sản phẩm 
khai khoáng (bao gồm cát, sỏi, đá, đất sét) tăng 
6,5% do nguồn cung giảm và chi phí nguyên nhiên 
vật liệu đầu vào khai thác, chi phí vận chuyển và 
chi phí nhân công tăng. Nắm bắt tình hình biến 
động của giá cả nguyên liệu đầu vào, Taicera đã 
xem xét, cân nhắc lựa chọn những nhà cung ứng 
có uy tín để thu mua nguyên liệu đầu vào với mức 
giá hợp lý.

RỦI RO KHÁC

Các rủi ro bất khả kháng như bão, lũ lụt, hỏa hoạn 
có thể gây ra thiệt hại lớn đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Taicera. Theo đó, Ban lãnh đạo 
luôn cập nhật thông tin về thời tiết, trang bị các 
thiết bị phòng cháy chữa cháy trong nhà máy, mua 
bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên và các tài sản 
có giá trị cao nhằm giảm thiểu thiệt hại tài sản và 
nhân sự trong tình huống rủi ro xảy ra. 

CÁC RỦI RO
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02. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo thị trường của Taicera như sau:

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023 % tăng/ giảm

Sản lượng tiêu thụ m2 6.400.343 5.513.115 -13,86%

Trong nước m2 4.136.063 3.159.622 -23,61%

Xuất khẩu m2 2.264.280 2.353.493 3,94%

Doanh thu thuần Triệu đồng 1.098.009 892.155 -18,75%

Trong nước Triệu đồng 665.871 486.322 -26,96%

Xuất khẩu Triệu đồng 432.138 405.833 -6,08%

Trong năm 2023, ngành xây dựng và ngành bất động sản Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thử 
thách do tổng cầu trong nước suy giảm. Điều này ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ vật liệu xây dựng, 
trong đó có mảng gạch men. Trong bối cảnh đó, sản lượng tiêu thụ trong nước của Taicera đạt khoảng 
3.159.622 m2, giảm -23,61% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, sản lượng xuất khẩu gạch men của 
Công ty ra thị trường quốc tế trở thành điểm sáng trong bức tranh tài chính với mức tăng 3,94% so với 
cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu thuần trong năm 2023 của Taicera đạt khoảng 892.155 triệu đồng, giảm 18,75% so với cùng 
kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu từ việc sản xuất – kinh doanh trong nước đạt 486.322 triệu đồng, 
giảm 26,96%. Doanh thu xuất khẩu cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 6,08%, đạt khoảng 405.833 triệu đồng. 
Nguyên nhân xuất phát từ tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn, 
thử thách, bắt nguồn từ dịch bệnh và xung đột địa chính trị làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, 
đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh đó, các giao dịch ngành bất động sản trong nước không 
còn diễn ra mạnh mẽ vì những vướng mắc về quy định pháp lý, kéo theo ngành vật liệu xây dựng cũng 
đứng trước sự trở ngại lớn. Điều này làm cho lượng cầu hàng hóa suy giảm, kéo theo sản lượng tiêu thụ 
và doanh thu của Công ty suy giảm.

26

BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN

27



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên 
Ban điều hành

1 Ông Long Gen Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 16/03/2023

2 Ông Ho Chin Hung Phó Tổng giám đốc 
kiêm Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 28/02/2024

STT Thành viên 
Ban điều hành Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Long Gen Tổng Giám đốc 16/03/2023 -

2 Ông Chen Ping Sheng Kế toán trưởng ... 10/06/2023

3 Ông Ho Chin Hung Phó Tổng giám đốc kiêm 
Kế toán trưởng 28/02/2024 -

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập

1 Ông Chen Cheng Jen Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

2 Ông Chen Jo Yuan Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

3 Ông Tang Tai Ying Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

4 Ông Long Gen Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

5 Ông Wang, Jui-Chuan Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

6 Ông Ding Zong Min Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên 
Ban kiểm soát

1 Bà Chen Zoey Trưởng Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

2 Ông Chen Ding Thành viên Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

3 Bà Shi, Yan-Yang Thành viên Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 26/04/2022

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT
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ÔNG CHEN CHENG JEN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh  : 1949
Quốc tịch  : Đài Loan
Trình độ chuyên môn : Quản trị kinh doanh
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 
1.308.151 cổ phần – tỷ lệ 2,88% vốn điều lệ
Đại diện phần vốn: 
Union Time Enterprises Limited: 13.265.600 
cổ phần
Quá trình công tác: 
1983 - 1995: Tổng Giám đốc Công ty CPHH 
ENGAR
1995 - 2017: Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần 
Công nghiệp Gốm sứ Taicera

ÔNG CHEN JO YUAN
Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh   : 1979
Quốc tịch   : Đài Loan
Trình độ chuyên môn  : Công nghệ phần mềm
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn: 
Charmstar Bussiness Corporation: 7.368.103 cổ phần
Quá trình công tác: 
2006 - 2009: Kỹ sư Wison Technology corporatio
2009 - 2010: Kỹ sư Quanta Computer Inc
2010 - 2013: Kỹ sư HTC
2013 - 2022: Phó giám đốc công ty MStar Semiconductor, 
Inc
04/2022 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Công nghiệp Gốm 
sứ Taicera

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN LÃNH ĐẠO, BAN KIỂM SOÁT

ÔNG LONG GEN
Thành viên Hội đồng quản trị 

kiêm Tổng giám đốc

Năm sinh   : 1986
Quốc tịch   : Trung Quốc
Trình độ chuyên môn  : Nghiên cứu
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn  : Không có
Quá trình công tác: 
07/2012 - 06/2014: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty 
CPHH Công nghiệp Khu Dân Cư Seagull Quảng 
Châu
04/2022 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 
Công nghiệp Gốm sứ Taicera

ÔNG TANG TAI YING
Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh   : 1955
Quốc tịch   : Đài Loan
Trình độ chuyên môn  : Quản lý doanh nghiệp
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn: 
Sun Talent Limited 10.109.594 cổ phần
Quá trình công tác:
1981 - 1984: Tổng Giám Đốc Hsin Ho Manufacturing Co., 
Ltd
1984 - 1990: Tổng Giám Đốc Nahua Plastics Co., Ltd
1990 - 1992: Tổng Giám Đốc Guangdong Xinhui Xianhao 
Plumbing Equipment Co., Ltd
1993 - 1996: Tổng Giám Đốc Beijing Xianhao Plumbing 
Equipment Co., Ltd.
1996 - 2001: Phó chủ tịch Beijing Kohler Ltd
1992 - nay: Chủ tịch Ideal Dragon Investment Ltd
1998 - 07/2003: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 
Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD
07/2003 - nay: Chủ tịch HĐQT Guangzhou Seagull 
Kitchen and Bath Products Co.,LTD
04/2003 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Công nghiệp 
Gốm sứ Taicera
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ÔNG WANG, JUI-CHUAN
Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh   : 1961
Quốc tịch   : Đài loan
Trình độ chuyên môn  : Cơ khí chế tạo
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn  : Không có
Quá trình công tác: 
1983 - 1987: Giám đốc Bộ phận kỹ thuật tại Better 
Enterprise Co., LTD
1988 - 1996: Giám đốc phòng Kinh doanh tại Sun-
spring Corporation
1996 - 2003: Tổng Giám đốc tại Sunspring Metal 
Corporation
07/2003 - nay: Phó Tổng Giám đốc tại Guangzhou 
Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD
11/2015 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
tại Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products 
Co.,LTD
04/2022 - nay: Thành viên HĐQT tại CTCP Công ng-
hiệp Gốm sứ Taicera

ÔNG DING ZONG MIN
Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh   : 1978
Quốc tịch   : Trung Quốc
Trình độ chuyên môn  : Đầu tư chứng khoán
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn  : Không có
Quá trình công tác: 
07/2000: Tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ Trường Đại học 
Hoa Đông
2000 - 2004: Giáo viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ 
thuật Thượng Hải
09/2004 - 06/2006: Học quản trị kinh doanh tại Học 
viện Quản lý Trường Đại học Giao thông vận tải 
Thượng Hải
07/2006 - 08/2010: Phó Tổng Giám đốc Guangzhou 
Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD
09/2010 - 06/2012: Giám đốc trụ sở chính M&A chứng 
khoán Quốc Thái Quân An
07/2012 - 03/2015: Tổng Giám đốc đầu tư của Tập 
đoàn Quốc tế Thượng Hải
03/2015 - nay: Tổng Giám đốc đầu tư mạo hiểm Quốc 
Xuyên Thượng Hải; Phó giám đốc công ty Mstar 
Semiconductor, Inc
04/2022 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 
Công nghiệp Gốm sứ Taicera

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN LÃNH ĐẠO, BAN KIỂM SOÁT

BÀ CHEN ZOEY
Trưởng ban kiểm soát

Năm sinh   : 1998
Quốc tịch   : Đài Loan
Trình độ chuyên môn  : Cử nhân khoa học
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn  : Không có
Quá trình công tác: 
2017 - 2018: Nghiên cứu tài chính
2018 - 2021: Khảo sát viên sinh thái về tôm cá ở các 
suối Đài Loan
2020 - 2022: Nhiếp ảnh gia tự do
04/2022 - nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Công 
nghiệp Gốm sứ Taicera

ÔNG CHEN DING
Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh   : 1967
Quốc tịch   : Trung Quốc
Trình độ chuyên môn  : Kế toán
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn  : Không có
Quá trình công tác: 
04/1998 - 06/2003: Giám đốc Tài chính Công ty hữu 
hạn vật dụng
07/2003 - 07/2009: Thành viên BKS nhiệm kỳ I & II 
Công ty CPHH thiết bị vệ sinh Seagull Quảng Châu
08/2009 - 12/2011: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 
Công ty CPHH thiết bị vệ sinh Seagull Quảng Châu
07/2012 - 08/2014: Trưởng BKS Beijing Futai Gejibu 
Company Limited
04/2022 - nay: Thành viên BKS CTCP Công nghiệp 
Gốm sứ Taicera
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BÀ SHI, YANG-YANG
Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh   : 1973
Quốc tịch   : Trung Quốc
Trình độ chuyên môn  : Kiểm toán, thuế
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn  : Không có
Quá trình công tác: 
12/2015 - 08/2016: Giám đốc Tài chính tại Zhuhai 
Edison Smart Home Co., Ltd.
04/2022 - nay: Thành viên BKS tai Công ty Cổ phần 
Công nghiệp Gốm sứ Taicera

ÔNG HO CHIN HUNG
Kế toán trưởng

Năm sinh   : 1978
Quốc tịch   : Đài Loan
Trình độ chuyên môn  : Tài chính - Kế toán
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Đại diện phần vốn  : Không có
Quá trình công tác:
28/02/2024: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Gốm sứ Taicera

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM BAN LÃNH ĐẠO, BAN KIỂM SOÁT SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tính đến ngày 31/12/2023, số lượng cán bộ, nhân viên của Taicera như sau:

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 28 6%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp 71 16%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 33 8%

4 Lao động phổ thông 306 70%

B Theo giới tính

1 Nam 362 83%

2 Nữ 76 17%

C Theo thời hạn hợp đồng lao động

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 40 9%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 28 6%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 370 84%

Tổng cộng 438 100%

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Số lượng người lao động 
(người) 825 716 688 438

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 11.571.537 14.321.184 15.452.357 14.562.455 

Tính đến ngày 31/12/2023, mức thu nhập bình quân của người lao động như sau:
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CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Taicera luôn xem nhân sự là yếu tố quan trọng để 
phát triển Công ty. Vì thế, Taicera thường xuyên tổ 
chức các buổi đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho 
cán bộ công nhân viên. Điều này giúp cho nhân 
viên nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ 
cho hoạt động sản xuất – kinh doanh đạt được hiệu 
quả tốt nhất. Bên cạnh đó, đối với những nhân sự 
mới, Công ty sẽ tổ chức các buổi trao đổi về nội 
quy công ty, chính sách phúc lợi, cơ cấu tổ chức… 
để nhân sự mới có góc nhìn khái quát về Công ty.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI

Để xây dựng mối quan hệ lâu dài với nhân viên, 
giữ chân được các tài năng trong công ty và ít có 
sự thay đổi lớn về nhân sự, Taicera đã đề ra chính 
sách lương, thưởng, phúc lợi đáp ứng được nguyện 
vọng của nhân viên như sau:
• Ngoài mức lương tối thiểu theo Bộ Luật Lao 

động 2019, nhân viên còn có lương theo KPI 
dựa trên kết quả và hiệu suất công việc đánh 
giá hằng tháng.

• Taicera còn áp dụng các chính sách khen 
thưởng như thưởng theo thành tích thực hiện 
công việc, dự án; thưởng lương tháng thứ 13 
tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty, và 
các dịp đặc biệt (như sinh nhật, cưới hỏi, sinh 
con…) hoặc các ngày lễ lớn trong năm.

• Bên cạnh lương thưởng, Taicera còn đưa ra 
các phụ cấp như phụ cấp ăn trưa, chính sách 
công tác phí… dành cho cán bộ nhân viên. 

CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm tai nạn, hằng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ toàn bộ nhân viên.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Taicera luôn quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên bằng việc thăm hỏi 
nhân viên khi ốm đau, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm viếng các gia đình có tang quyến… 

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THỂ THAO, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

Hằng năm, Công ty luôn khuyến khích cán bộ công nhân viên rèn luyện sức khỏe thông qua các phong 
trào thể dục thể thao. Đồng thời, Công ty cũng tổ chức các chuyến du lịch, chương trình teambuilding để 
nhân viên có được tinh thần thoải mái cũng như tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty. 

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN: Không có

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023 % 2023/2022

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 943.637 925.099 98,04%

Doanh thu thuần Triệu đồng 1.098.009 892.155 81,25%

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh Triệu đồng -8.888 -9.604 -

Lợi nhuận khác Triệu đồng 12.474 2.384 19,11%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3.586 -7.220 -201,34%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 984 -7.385 -750,40%

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Lần 1,45 1,33

Hệ số thanh toán nhanh
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần 0,55 0,49

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 50,28% 53,96%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 101,11% 117,20%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) Vòng 2,15 1,84

Vòng quay tổng tài sản
(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân) Vòng 1,14 0,95

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,09% -0,83%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 0,21% -1,65%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 0,1% -0,79%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/
Doanh thu thuần % -0,81% -1,08%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán thể hiện năng lực 
của Công ty trong việc thanh toán các khoản nợ cho 
các cá nhân, tổ chức có quan hệ cho Công ty vay 
hoặc nợ. Tại thời điểm 31/12/2023, hệ số thanh toán 
ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của Taicera 
giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, lần lượt ở mức 
1,33 lần và 0,49 lần. Nguyên nhân chính đến từ việc 
Taicera vay ngắn hạn ngân hàng khoảng 322.913 
triệu đồng để đầu tư cho máy móc thiết bị và thanh 
toán các khoản nợ đến hạn. Chính vì vậy, nợ ngắn 
hạn tăng 6,42%, đạt 499.008 triệu đồng. Đồng thời, 
các khoản phải thu ngắn hạn khác như tạm ứng 
cho nhân viên, ứng trước tiền thuê đất của Taicera 
giảm xuống còn khoảng 2.055 triệu đồng. Điều này 
làm cho tài sản ngắn hạn của Taicera giảm 2,44% 
so với năm 2022, đạt khoảng 664.160 triệu đồng. 
Bên cạnh đó, hoạt động bán hàng của Công ty gặp 
một số khó khăn do yếu tố khách quan và chủ 
quan nên hàng tồn kho của Taicera ghi nhận tại 
31/12/2023 đạt 417.705 triệu đồng và giảm 1,67%.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

Tại thời điểm 31/12/2023, hệ số nợ/tổng tài sản và 
hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Taicera tăng so với 
cùng kỳ năm 2022, lần lượt đạt 53,96% và 117,20%. 
Các chỉ tiêu này cho thấy, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Taicera được tài trợ chủ yếu bằng nợ 
vay.
Theo đó, nợ phải trả của Công ty tại 31/12/2023 
ở mức 499.176 triệu đồng, tăng 5,22% so với năm 
2022, trong đó nợ vay ngắn hạn Ngân hàng đạt 
322.913 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2023, 
Taicera hoàn thành việc thoái vốn Công ty TNHH 
Phát triển Taicera và chỉ đầu tư thêm vào băng tải 
nên vốn chủ sở hữu đạt 425.922 triệu đồng, giảm 
9,23 và tổng tài sản đạt khoảng 925.099 triệu đồng, 
giảm 1,96% so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

Vòng quay hàng tổn kho và vòng quay tổng tài sản của 
Taicera trong năm 2023 giảm đáng kể, lần lượt ở mức 
4,42 vòng và 0,95 vòng. Do ảnh hưởng tiêu cực từ nền 
kinh tế thế giới sau đại dịch Covid 19, xung đột địa chính 
trị và triển vọng phát triển ngành xây dựng, bất động sản 
trong nước còn nhiều khó khăn về mặt pháp lý chưa thể 
thảo gỡ, chính vì vậy hoạt động của Taicera trong năm qua 
cũng bị ảnh hưởng không ít.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Kết quả hoạt động kinh doanh của Taicera trong năm 2023 đề ghi nhận giảm so với năm 2023. Trong 
đó, doanh thu bán hàng đạt khoảng 893.746 triệu đồng, giảm 18,73%; và doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 
khoảng 2.145 triệu đồng, giảm 70,05% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, chí phí lãi vay của Taicera 
trong khá cao làm cho lợi nhuận sau thuế của Taicera không đạt đúng như kế hoạch hoạt động sản 
xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Theo đó, khả năng sinh lời của Taicera trong 
năm qua đều ở mức thấp.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Hệ số thanh toán 
ngắn hạn

Hệ số thanh toán 
nhanh

1,45 lần

1,33 lần

0,55 lần 0,49 lần

Hệ số nợ/ Tổng tài sản Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

50,28% 53,96%

101,11%

171,20%

4,42 vòng

1,84 vòng
2,33 vòng

0,95 vòng

Vòng quay
hàng tồn kho

Vòng quay
tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/
Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/
Vốn chủ sở hữu bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/
Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần

-0,83%
-0,79%

-1,08%

-1,65%

0,09%

0,42%

0,21%

-0,81%

Năm 2022
Năm 2023

Năm 2022
Năm 2023

Năm 2022
Năm 2023

Năm 2022
Năm 2023
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Tổng số cổ phiếu 
đã phát hành:

45.432.836 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành: 

45.425.142 cổ phiếu

Số lượng 
cổ phiếu quỹ: 

7.694 cổ phiếu

Loại cổ phần: 

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 

10.000 đồng/cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Căn cứ danh sách cổ đông gần nhất tại ngày 22/03/2023)

Công ty có 45.432.836 cổ phần bao gồm: 35.037.246 cổ phần chưa niêm yết và 10.365.590 cổ phần đã 
niêm yết.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%

Stt Tên tổ chức Địa chỉ Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/ 
Vốn điều lệ

1 CHARMSTAR BUSINESS 
CORPORATION

Simmomds Building, Wickhams 
Cay 1 P.O.Box 961, Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands

7.368.103 16,22%

2 SUNTALENT  LIMITED
4F., The Chinese Club BLDG., NOS. 
21-22 Connaught Road  Central, 
Hong Kong, China

8.277.152 18,11%

3 TCROWN CO.,LTD
1F., No.5, DEKK House, De Zippora 
St., Providence Industrial Estate, 
Mahe, Republic of Seychelles

2.328.508 5,13%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN (tại ngày 22/03/2023)

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Không 

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không

Stt Loại cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (Đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 0 0 0

II Cổ đông trong nước 5.352.499 53.524.990.000 11,78%

1 Cá nhân 5.127.610 51.276.100.000 11,29%

2 Tổ chức 224.889 2.248.890.000 0,49%

III Cổ đông nước ngoài 40.072.643 400.726.430.000 88,20%

1 Cá  nhân 5.988.718 59.887.180.000 13,18%

2 Tổ chức 34.083.925 340.839.250.000 75,02%

IV Cổ phiếu quỹ 7.694 76.940.000 0,02%

TỔNG CỘNG 45.432.836 454.328.360.000 100,00%
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Vốn điều lệ 
chào bán ra 

công chúng lần 
đầu tiên

49.690.000.000 đồng

Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

2006

35.968.310.000 đồng

Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

2007

20.142.200.000 đồng

Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

2008

14.233.520.000 đồng

Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

2009

14.802.460.000 đồng

Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

2010

23.091.170.000 đồng

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

2011

24.475.870.000 đồng

Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

2012

12.971.810.000 đồng

Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

2015

8.907.080.000 đồng

2012 2013 2016

VỐN ĐIỀU LỆ SAU 
CÁC ĐỢT TĂNG TỐN 

454.328.360.000 
(đồng)

ĐƠN VỊ CẤP

UBCKNN
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Hoạt động của Taicera luôn  hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững như môi trường – xã hội – cộng 
đồng, theo đó việc tuân theo các chủ trương của Chính phủ về kiểm soát phát thải khí nhà kính với sự 
nóng lên toàn cầu, thiết lập hệ thống thống kê về phát thải khí nhà kính và cải thiện lượng khí nhà kính 
trong nhà máy sản xuất nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính ảnh hưởng đến khí hậu trong nước. Taicera 
đã xây dựng một số quy định cho từng bộ phận nhằm kiểm soát phát thải nhà kính, cụ thể như sau:

Về bộ phận thu mua: Mua năng lượng sạch, tiết 
kiệm năng lượng bị tiêu hao không cần thiết đồng 
thời tính toán và kiểm soát phát thải CO2

Về bộ phận kỹ thuật bảo trì: Phụ trách chế độ quản 
lý năng lượng và đo lường năng lượng sử dụng.

Về toàn thể cán bộ nhân viên: Công ty không chỉ 
tăng cường trồng cây xanh quanh nhà máy, mà 
còn khuyến khích mỗi cán bộ nhân viên ở bàn làm 
việc cần có ít nhất một cây xanh nhỏ để bàn có 
khả năng hấp thụ CO2. Những hành động thiết thực 
này giúp cho không khí nơi làm việc trong lành, lọc 
được các khí thải, tăng mỹ quang cho nhà máy và 
bàn làm việc, đặc biệt giúp cho tinh thần nhân viên 
thoải mái, tăng hiệu quả làm việc. 

Về phương tiện chuyên chở: Từng bước thay đổi 
hoàn toàn xe nâng sử dụng dầu sang thành xe 
nâng điện với mục đích giảm phát thải CO2 do sử 
dụng dầu DO. Kiểm soát chặt chẽ và giảm lượng 
xe máy, xe NCU khách hàng lưu thông trong toàn 
công ty, nhằm giảm phát thải CO2 từ các phương 
tiện di chuyển đi lại.

Về năng lượng sử dụng: Chuyển đổi năng lượng 
điện EVN lưới điện nhà nước sang điện năng lượng 
mặt trời – một nguồn năng lượng tái tạo – bằng 
cách lên kế hoạch liên kết với NCU khảo sát và lắp 
đặt hệ thống năng lượng mặt trời, nhằm chuyển 
đổi năng lượng xanh giảm phát thải khí CO2 trong 
bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu như hiện 
nay.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Là Doanh nghiệp sản xuất, nguồn nguyên vật liệu đầu vào đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động 
sản xuất kinh doanh gạch men của Taicera. Do vậy hằng năm, Công ty luôn thiết lập kế hoạch thu mua 
nguyên liệu đầu vào sao cho hợp lý với kế hoạch sản xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng 
thời, Công ty luôn tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào uy tín với mức giá phù hợp, chất 
lượng đảm bảo và nguồn cung ổn định qua các năm. Việc quản lý nguồn nguyên vật liệu hiệu quả giúp 
Taicera tối ưu hóa chi phí, cải thiện được giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gạch men và các thiết bị gốm sứ, trong năm 2023 
Taicera đã sử dụng lượng nhiên liệu, năng lượng như sau: 

Tên nhiên liệu, năng lượng Đơn vị Khối lượng sử dụng trong năm 2023

Điện MWh 39.375.901

Dầu DO (Diesel) Lít 131.950

Dầu nhớt (dầu bôi trơn) Lít 13.469

Khí tự nhiên (Natural Gas) MMBTU 638.638,9

Gỗ hoặc chất thải từ gỗ (củi băm) Kg 22.661.271

Lượng nhiên liệu, năng lượng này được sử dụng vào các mục đích cụ thể như sau:

Đối với các phương tiện, thiết bị, công nghệ 

• Tháp sấy phun (sử dụng nhiên liệu củi băm) → 
cấp nhiệt cho quá trình sấy khô sản phẩm.

• Tháp sấy phun (sử dụng nhiên liệu Gas) → cấp 
nhiệt cho quá trình sấy khô sản phẩm

• Xe nâng sử dụng dầu DO làm nhiên liệu đốt 

• Xe chở bán thành phẩm sử dụng dầu DO, Xăng 
A95 làm nhiên liệu đốt. 

Đối với hệ thống xử lý nước thải

• 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Nước 
thải sinh hoạt → Bể điều hòa → Bể Aerotank 
→ Bể lắng → Đấu nối về hệ thống thu gom 
nước thải KCN Gò Dầu; Công suất thiết kế: 110 
m3/ngày.đêm.

• 03 hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Nước thải 
sản xuất → Lưới lọc → Bể chứa nước thải → 
Bồn lắng → Bồn chứa nước thải sau xử lý → 
Tái sử dụng cho sản xuất; Công suất thiết kế: + 
Hệ thống 01 và 2: 540 m3/ngày.đêm;

• Hóa chất sử dụng: PAC 13kg/tháng, Polymer 
(-) 6,2kg/tháng, Polymer (+) 2,5kg/tháng. + Hệ 
thống 03: 930 m3/ngày.đêm;

• Hóa chất sử dụng: PAC 25kg/tháng, Polymer 
(-) 15kg/tháng, Polymer (+) 4,7kg/tháng.
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG (tiếp theo)

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Do đặc thù của ngành sản xuất gạch men và các thiết bị vòi, van, ống được dùng trong nhà bếp, nhà vệ 
sinh nên Taicera sử dụng nhiều nước vào quy trình sản xuất, vệ sinh đường dây chuyền, máy móc, thiết 
bị. Nguồn nước của Công ty sử dụng là nước máy được cung cấp bởi các đơn vị nước sạch trên địa bàn 
của các công ty. Do vậy, Công ty luôn nỗ lực sử dụng tiết kiệm nước, giúp tiết giảm chi phí hoạt động và 
hạn chế hao phí tài nguyên thiên nhiên.

TIÊU THỤ NƯỚC

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường là mục tiêu chung mà các doanh 
nghiệp đã và đang hướng đến. Taicera đã thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến 
môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:
• Đảm bảo việc xử lý chất thải đúng quy trình, trồng cây xanh trong khuôn viên Công ty nhằm hạn chế 

lượng phát thải ra môi trường và thanh lọc không khí.
• Áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất nhằm tối ưu hoá năng suất của dây 

chuyền sản xuất và hạn chế tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.
• Phổ biến và tuyên truyền cho toàn thể cán bộ công nhân viên tuân thủ các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trường.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số lượng người lao động của Công ty trong năm 2023 duy trì ở mức 438 người với mức lương trung bình 
đạt 14.562.455 đồng/tháng. 
Nhằm giúp hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả, cũng như tạo sự gắn bó lâu 
dài giữa toàn thể nhân viên, Taicera thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, phổ 
biến nội quy của công ty cho người lao động. 
Công ty còn mời một số chuyên gia về quản trị và tài chính đến trao đổi với Thành viên HĐQT, BKS, Tổng 
Giám đốc điều hành và người được ủy quyền công bố thông tin nhằm giúp Ban lãnh đạo nâng cao khả 
năng quản trị. 
Bên cạnh đó, Taicera có chính sách trả lương theo KPI dựa trên năng suất lao động, khen thưởng dựa theo 
thành tích làm việc và vào các dịp lễ Tết, dịp đặc biệt trong năm nhằm giảm thiểu sự thay đổi về nhân sự 
cũng như giữ chân được các lao động giỏi – xuất sắc. Taicera cam kết đảm bảo các quy định theo Bộ Luật 
lao động cho cán bộ nhân viên bằng việc đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định Nhà nước, 
tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. 

Hiện tại, Công ty chưa có các hoạt động thị trường 
vốn xanh. Tuy nhiên, Taicera rất quan tâm theo 
dõi các thông tin về hoạt động này và sẽ tích cực 
tham gia khi có hướng dẫn cụ thể từ Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện 
nguyện cho những hoàn cảnh gặp thiên tai, nhiễm 
chất độc da cam, hỗ trợ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, 
gia đình chính sách, và gây quỹ vì người nghèo, 
người neo đơn. 
Taicera luôn xây dựng môi trường làm việc, cung 
cấp đầy đủ thiết bị bảo bộ lao động nhằm dám bảo 
an toàn sức khỏe cho người lao động, và tạo ra 
những sản phẩm gạch men chất lượng, không gây 
độc hại đối với khách hàng tiêu dùng. Tất cả các 
hoạt động này phản ánh tinh thần trách nhiệm xã 
hội của công ty trong việc bảo vệ môi trường và 
đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho cộng đồng.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI 
VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ 
TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA 
UBCKNN

Việc tiêu thụ năng lượng quá mức sẽ gây hao phí tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và gia tăng 
những khoản chi phí không đáng có. Chính vì vậy, Taicera đã thực hiện các biện pháp giảm phát thải và 
tiết kiệm năng lượng như sau: 

• Thay bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn Led nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng.

• Định kỳ 3 năm/1 lần tiến hành kiểm toán năng lượng để đánh giá các biện pháp cải tiến, cải tạo trong 
quá trình sản xuất, nhằm giảm tiêu hao năng lượng.

• Sử dụng điện năng lượng mặt trời thay thế cho các nguồn nhiên liệu khác.
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03. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Giải trình của Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 

Kế hoạch phát triển trong tương lai
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Trong năm 2023, trước bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, 
Ban lãnh đạo của Công ty Taicera cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực giảm thiểu các rủi ro 
trước mắt. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt được trong năm 2023 vẫn còn khiêm 
tốn so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Theo đó, những thuận lợi và khó khăn trong 
năm 2023 của Taicera phải kể đến như sau: 

KHÓ KHĂN:

• Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong 
năm 2023 gặp nhiều khó khăn, thử thách, 
nguyên nhân xuất phát từ dịch bệnh và xung 
đột địa chính trị làm cho chuỗi cung ứng toàn 
cầu đứt gãy, đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn 
toàn. Bên cạnh đó, các giao dịch ngành bất 
động sản trong nước không còn diễn ra mạnh 
mẽ vì những vướng mắc về quy định pháp lý, 
kéo theo ngành vật liệu xây dựng cũng đứng 
trước sự trở ngại lớn. Điều này làm cho lượng 
cầu hàng hóa suy giảm, kéo theo sản lượng 
tiêu thụ và doanh thu của Công ty suy giảm. 

• Các máy móc – thiết bị cũ kỹ của Công ty đang 
cần được thay thế để giúp giảm thiểu lượng 
nguyên nhiên liệu đầu vào, tiết giảm chi phí 
sản xuất kinh doanh. 

• Các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa xuất 
khẩu sang các nước trên thế giới ngày càng 
trở nên nghiêm ngặt, đòi hỏi Taicera phải theo 
dõi và thay đổi về phù hợp với nhu cầu khách 
hàng trong và ngoài nước. 

THUẬN LỢI:

• Đội ngũ Ban lãnh đạo của Công ty có nhiều 
kinh nghệm, giàu tâm huyết cùng với toàn 
thể cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên 
môn phù hợp với yêu cầu công việc, luôn nỗ 
lực đóng góp cho sự phát triển bền vững của 
Công ty. 

• Trong năm 2023, Taicera đã tổ chức nhiều Hội 
nghị khách hàng tại Khu vực Nam Trung Bộ 
(tại Nha Trang, ngày 13/09/2023), Khu vực Tây 
Nam Bộ (tại Cần Thơ, 26/10/2023), khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên (tại Đà Nẵng, ngày 
01/12/2023), Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh… 
đưa sản phẩm Gạch men cao cấp Taicera đến 
gần hơn với khách hàng trên mọi miền đất 
nước.

• Nhằm giảm nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào 
cũng như bảo vệ môi trường, Taicera hướng 
đến thực hiện Dự án “Điện mặt trời mái nhà – 
nhà máy gạch Taicera” với công suất 3,1MWp. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2022 31/12/2023 Tỷ trọng
31/12/2022 

Tỷ trọng
31/12/2023

% tăng/
giảm

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 680.777 664.160 72,14% 71,79% -2,44%

Tài sản dài hạn Triệu đồng 262.859 260.938 27,86% 28,21% -0,73%

Tổng tài sản Triệu đồng 943.636 925.099 100,00% 100,00% -1,96%

Cơ cấu tài sản của Taicera trong năm 2023 không có qua nhiều biến động so với năm 2022, là doanh nghiệp 
sản xuất, tài sản ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản của Công ty. Trong năm 2023, 
Taicera chỉ đầu tư thêm vào băng tải làm giảm chi phí trả trước dài hạn xuống còn 422.671 triệu đồng. Theo 
đó, tổng tài sản dài hạn đạt khoảng 260.938 triệu đồng, giảm 0,73%. Những nguyên nhân này làm cho tổng 
tài sản của Taicera tại ngày 31/12/2023 đạt khoảng 925.099 triệu đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2022 31/12/2023 Tỷ trọng
31/12/2022 

Tỷ trọng
31/12/2023

% tăng/
giảm

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 468.897 499.008 98,84% 99,97% 6,42%

Nợ dài hạn Triệu đồng 5.518 168 1,16% 0,03% -96,96%

Nợ phải trả Triệu đồng 474.415 499.176 100,00% 100,00% 5,22%

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Tại ngày 31/12/2023, nợ phải trả của Taicera đạt khoảng 499.176 triệu đồng, tăng 5,22% so với cùng kỳ 
năm 2022. Trong năm 2023, Taicera đã quyết toán khoản nợ vay dài hạn khoảng 4.187 triệu đồng cho 
Ngân hàng Shanghai Đồng Nai, điều này giúp cho nợ dài hạn của Công ty đạt khoảng 168 triệu đồng, giảm 
96,96%. Bên cạnh đó, Theo đó, Taicera trong năm 2023 vay ngắn hạn ngân hàng khoảng 322.913 triệu đồng 
để đầu tư vào máy móc thiết bị. Chính vì vậy, nợ ngắn hạn tăng 6,42%, đạt 499.008 triệu đồng.
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Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động cải 
cách nhằm nâng cao chất lượng quản lý, khai thác thế mạnh của 
mình đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh bao gồm:

Đối với hoạt động tiếp thị:

• Trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung, Trung Quốc 
phải trả mức thuế cao đối với các sản phẩm gạch men xuất 
khẩu sang Hoa Kỳ. Tuy vậy, Taicera đã ra mắt thành công các 
sản phẩm gạch men mới tại Triển lãm Covering - Hoa Kỳ và 
đạt được doanh thu lớn. Từ đó, các đơn hàng từ Trung Quốc 
được chuyển về Việt Nam để sản xuất với hơn 200 container. 

• Tại Việt Nam, Taicera tham gia triển lãm Vietbuild, đồng thời 
có những thay đổi lớn trong mô hình marketing, thử nghiệm 
thêm các mô hình tiếp thị trực tuyến mới. Công ty đã tổ chức 
các buổi hội nghị khách hàng để giới thiệu sản phẩm mới. 
Theo đó, Công ty chuẩn bị một số lượng lớn mẫu gạch men 
mới và gửi trực tiếp cho khách hàng trải nghiệm sử dụng. Sau 
đó nhân viên tiếp thị sẽ theo dõi và trao đổi ý kiến với khách 
hàng.

Đối với hoạt động sản xuất:

• Vào tháng 3 năm 2023, Taicera đã đầu tư 1.500.000 USD vào 
cải tiến thiết bị kỹ thuật. Thiết bị mới được bổ sung vào xưởng 
thứ ba để cải tiến quy trình sản xuất mới và tiết giảm chi phí 
sản xuất.

Đối với tiết kiệm năng lượng:

• Taicera đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên các 
mái nhà xưởng, hưởng ứng yêu cầu năng lượng quốc tế, giảm 
thải khí carbon. 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI 
Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Không có
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Đối với tiếp thị

Năm 2024, Taicera sẽ tham gia các triển lãm gạch ốp lát lớn nhất thế giới như Bologna 
tại Ý và Covering Show tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, Công ty sẽ tham gia triển lãm Vietbuild 
tại Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Taicera. Nhận định ngành 
xây dựng và ngành bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn, Công ty sẽ tích cực phát 
triển các sản phẩm gạch men cao cấp phục vụ cho các dự án như ngân hàng, siêu thị, 
bệnh viện, trung tâm trưng bày… Ngoài ra, để tăng cường tỷ lệ xuất khẩu từ 35% lên 
50% trong năm 2024, Công ty cũng chủ động xuất ngoại để thăm hỏi các đối tác để gia 
tăng sản lượng xuất khẩu. Ngoài ra do xung đột thương mại Mỹ - Trung, đơn hàng xuất 
đi Mỹ sẽ chuyển hướng sang Việt Nam để tránh việc Mỹ tăng thuế. 

Đối với nghiên cứu và phát triển (R&D)

Bên cạnh các dòng sản phẩm như: 1. Full Body; 2. White Body; 3. Unier Colour; 4. Pol-
ished Tile;  5. Double Loading Tile; 6. Hove series; 7. Series gạch dày 2cm; 8. Chống 
trượt Nhật Bản R-11; 9. Gạch thạch anh tráng men, Taicera sẽ phát triển thêm các dòng 
sản phẩm mới, trong đó có dòng Gạch dạng hạt, dòng Gạch Mosaic. Đồng thời để đáp 
ứng đủ công suất sản xuất của nhà máy, Seagull Champion sẽ phụ trách tiếp nhận đơn 
hàng, chuyển cho Taicera Việt Nam sản xuất và phát triển nghiên cứu số lượng lớn cho 
dòng hàng thạch anh tráng men phù hợp với thị trường Mỹ.

Đối với sản xuất

(1) Trong năm nay, Taicera đã đầu tư 3.500.000 USD để cải tiến máy móc thiết bị, cải 
tiến quy trình sản xuất, giảm giá thành nhằm đáp ứng thị trường gạch men tại Hoa Kỳ.

(2) Để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon, hệ thống phát điện năng 
lượng mặt trời được lắp đặt trên nóc nhà máy đã đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2024.

Đối với thông tin

Hiện tại, công ty được thông tin hóa đầy đủ. Từ đặt hàng của khách hàng > lập kế hoạch 
sản xuất > mua hàng > sản xuất > kiểm soát chất lượng > lưu kho > vận chuyển đến dịch 
vụ khách hàng, hệ thống thông tin được sử dụng để xử lý trên máy tính. Những cải tiến 
này có thể giúp công ty xử lý mọi việc hiệu quả hơn, giúp sản phẩm và dịch vụ của công 
ty có khả năng cạnh tranh không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí trên toàn thế giới.

Đối với tài sản

Diện tích đất của Taicera là 280.000m2. Để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của 
công ty, ngoài 40.000m2 trong số 100.000m2 tại Chi nhánh Mỹ Xuân để Taicera sử dụng, 
60.000m2 còn lại đã và sẽ được cho các đối tác thuê.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
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Trách nhiệm về môi trường

Từ những ngày đầu thành lập, Taicera luôn tuân theo 
phương châm “hoạt động sản xuất kinh doanh phải đi đôi với 
bảo vệ môi trường”. Đây luôn là kim chỉ nam của ban lãnh 
đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Taicera trong xuyên 
suốt gần 30 năm hoạt động. Công ty luôn ý thức được trách 
nhiệm và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường. Toàn thể cán bộ công nhân viên luôn sử dụng nước 
tiết kiệm, tiêu thụ năng lượng điện, dầu hợp lý, nghiêm túc 
chấp hành các tiêu chuẩn xả thải, cũng như trồng thêm cây 
xanh trong khuôn viên nhà máy. Hơn nữa, trong bối cảnh 
công nghiệp hóa – hiện đại hóa, công ty nỗ lực cải tiến và 
áp dụng các công nghệ - kỹ thuật hiện đại vào quá trình sản 
xuất kinh doanh, loại bỏ những dây chuyền, máy móc thiết 
bị lạc hậu, cũ kỹ vừa tiết giảm chi phí sản xuất, vừa giảm 
thiểu hao phí nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo 
vệ môi trường.

Trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội

Taicera luôn thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với 
cộng đồng địa phương tại địa bàn kinh doanh, củng cố góp 
phần xây dựng xã hội ngày một phát triển hơn. Các chính 
sách trong việc ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, vùng sâu 
vùng xa; xây dựng các quỹ khuyến học cho những học sinh 
nghèo vượt khó, ủng hộ kinh phí xây trường học cho các xã 
nghèo vùng sâu vùng xa; ủng hộ gây quỹ vì người nghèo, 
xây dựng mái ấm Công đoàn, thăm hỏi và giúp đỡ các cán 
bộ nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn... thường xuyên được 
Công ty thực hiện tích cực. Công ty luôn cam kết và có trách 
nhiệm đóng góp vào sự phát triển kinh tế, cải thiện chất 
lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 
TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI
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04. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của 
Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Trong năm 2023 Ban lãnh đạo của Công ty đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạt 
được một số kết quả cụ thể như sau: Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban điều hành trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, mặc dù nền kinh tế toàn cầu và trong nước chưa thực sự phục 
hồi sau những biến động về đại dịch, xung đột, nhưng Ban điều hành đã chủ động cắt giảm chi phí hoạt 
động không cần thiết và đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản 
bá, tiêu thụ sản phẩm. Đông thời, khuyến khích nhân viên cải thiện kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Về mặt kinh doanh, 

• Tham gia Triển lãm Covering tại Hoa Kỳ hàng năm, 
và Triển lãm Vietbuild Hà Nội và TP.HCM, tập trung 
vào việc quản lý thương hiệu Taicera.

• Chuyển sang hình thức bán hàng trực tiếp để phục 
vụ trực tiếp khách hàng và gia tăng số lượng khách 
hàng.

• Kiểm soát trực tiếp các dự án lớn nhằm đáp ứng nhu 
cầu thị trường, gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp, và giữ 
vững vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

• Thông tin hóa đầy đủ và sẽ sử dụng hệ thống thông 
tin để tin học hóa các dịch vụ từ đặt hàng của khách 
hàng > lập kế hoạch sản xuất > thu mua > sản xuất > 
kiểm soát chất lượng > nhập kho > vận chuyển đến 
khách hàng, giúp công ty xử lý mọi việc hiệu quả 
hơn, giúp sản phẩm và dịch vụ của công ty có tính 
cạnh tranh không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí trên 
thế giới. 

Về mặt sản xuất,

• Phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm mới: gạch 
60*30 cm, 60*60 cm, 60*120 cm, dày 2 cm có hoa văn 
in phun; gạch in phun hoa văn phổ biến 60*120 cm, 
90*90 cm; gạch vân gỗ 20*120 cm

• Vào tháng 3 năm 2023, Taicera đã đầu tư 1.500.000 
USD vào cải tiến thiết bị kỹ thuật. Thiết bị mới được 
bổ sung vào xưởng thứ ba để cải tiến quy trình sản 
xuất mới và tiết giảm chi phí sản xuất.

• Mái nhà của tòa nhà máy được trang bị năng lượng 
mặt trời để đáp ứng các yêu cầu năng lượng quốc tế, 
tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon.

• Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh thông minh rộng 
60.000m2 tại nhà máy Meichun cũng đang được lên 
kế hoạch và dự kiến sẽ phát triển thành một nhà 
máy sứ vệ sinh hoàn chỉnh trong tương lai. Việc sản 
xuất gạch ốp lát được kết hợp vòi và thiết bị vệ sinh 
bằng gốm để mở rộng đầy đủ các sản phẩm công 
nghiệp dân dụng.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• Công ty sẽ tham gia triển lãm gạch lát nổi 

tiếng trong và ngoài nước như Bologna tại Ý, 
Covering Show tại Hoa Kỳ, Vietbuild tại Hà Nội 
và Hồ Chí Minh... Đồng thời, Taicera cũng chủ 
động xuất ngoại để thăm hỏi các đối tác nước 
ngoài nhằm gia tăng thị phần trên thị trường 
quốc tế. 

• Nhằm gia tăng đơn hàng sản xuất, Seagull 
Champion và Taicera thành lập thêm bộ phận 
kinh doanh. Seagull Champion nhận đơn đặt 
hàng từ Trung Quốc đại lục và áp dụng mô 
hình sản xuất mới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 
Công ty sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm 
gạch men cao cấp mới, trong đó có dòng sản 
phẩm Gạch dạng hạt, dòng Gạch Mosaic, dòng 
hàng thạch anh tráng men... phù hợp với thị 
hiếu trong và ngoài nước.

• Taicera đầu tư vào máy móc thiết bị, cải tiến 
quy trình sản xuất, giảm giá thành nhằm đáp 
ứng nhu cầu thị trường. Đặc biệt, Taicera đang 
triển khai công tác lắp đặt hệ thống phát điện 
năng lượng mặt trời trên nóc nhà máy để 
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

• Công ty áp dụng công nghệ hóa, thông tin hóa 
trong quá trình sản xuất - kinh doanh. Từ đặt 
hàng của khách hàng > lập kế hoạch sản xuất 
> mua hàng > sản xuất > kiểm soát chất lượng 
> lưu kho > vận chuyển đến dịch vụ khách 
hàng, hệ thống thông tin được sử dụng để xử 
lý trên máy tính. Theo đó, Công ty xử lý mọi 
việc hiệu quả hơn, giúp sản phẩm và dịch vụ 
của công ty có khả năng cạnh tranh không chỉ 
ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.
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05. QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị

Ủy ban kiểm toán

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ủy 
ban kiểm toán
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Công ty Taicera đã tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng quản trị như sau:

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham 

dự họp

1 Ông Chen Cheng Jen 4/4 100% -

2 Ông Chen Jo Yuan 4/4 100% -

3 Ông Tang Tai Ying 4/4 100% -

4 Ông Long Gen 4/4 100% -

5 Ông Wang, Jui-Chuan 4/4 100% -

6 Ông Ding Zong Min 4/4 100% -

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Định kỳ sau khi kết thúc mỗi quý, hàng năm xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ triệu tập cuộc họp HĐQT để nghe và theo dõi các báo cáo về hoạt động 
giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thực hiện quản trị và điều hành các hoạt động Công ty, đồng thời, Chủ 
tịch HĐQT thay mặt HĐQT mỗi tháng tham gia đột xuất vào các cuộc họp trao đổi, thảo luận về công tác 
quản lý nội dung nội bộ Công ty của Ban Tổng Giám đốc với các Chủ quản Bộ phận chức năng chủ chốt 
của Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo 
trực tiếp tại cuộc họp. 

Ngoài ra, việc thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT, cũng như việc 
cung cấp thông tin, công tác thực hiện báo cáo điều chỉnh có liên quan đều rất thuận lợi. Ngoài những 
cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tư vấn tham khảo ý kiến lẫn nhau 
đối với một số vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động Công ty thông qua liên lạc bằng điện 
thoại; và khi cần thiết Hội đồng quản trị sẽ thông qua phương thức liên lạc bằng điện thoại hoặc lấy ý kiến 
bằng văn bản để đưa ra nghị quyết đối với những vấn đề quan trọng.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp với nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị 
quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

1 Tại cuộc họp lần 
I-2023 31/03/2023

• Nhất trí thông qua Kế hoạch dự 
toán Công ty cho năm tài chính 
2023.

• Nhất trí thông qua Báo cáo tài 
chính năm 2022 đã được kiểm bởi 
Công ty kiểm toán AASCs.

• Nhất trí thông qua nội dung các tờ 
trình sẽ báo cáo thông qua trên 
ĐHĐCĐ thường niên 2023 sắp tới.

• Nhất trí thông qua thời gian và địa 
điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
2023.

100%

2 Tại cuộc họp lần 
II-2023 10/06/2023

• Nhất trí thông qua ông Chen 
Ping Sheng thôi giữ chức vụ Kế 
toán Trưởng công ty kể từ ngày 
10/06/2023.

100%

3 Tại cuộc họp lần 
III-2023 20/10/2023 • Nhất trí thông qua các báo cáo tài 

chính 9 tháng năm 2023. 100%

4 Tại cuộc họp lần 
IV-2023 02/01/2024

• Nhất trí thông qua các báo cáo tài 
chính Quý 4 năm 2023.

• Nhất trí thông qua bán 51% vốn góp 
Công ty TNHH Phát triển Taicera 
cho SAXON INTERNATIONAL CO. 

100%
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Cuộc họp của Ban kiểm soát

Hàng năm Ban kiểm soát sẽ cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết Lý do không 

tham dự họp

1 Bà Chen Zoey 4/4 100% 100% -

2 Ông Chen Ding 4/4 100% 100% -

3 Bà Shi, Yan-Yang 4/4 100% 100% -

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

Đối với Hội đồng Quản trị:
Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường vụ bốn (04) lần trong năm 2023 để nắm bắt tình hình quản trị công 
ty của Tổng Giám đốc điều hành và tiến độ thực thi các mục tiêu kinh doanh của Công ty, ngoài ra thực hiện 
kiểm soát tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính để kịp 
đưa ra chỉ đạo phù hợp nhằm cải thiện tốt hơn. Qua đánh giá, Ban kiểm soát khẳng định Hội đồng quản trị 
đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát, đôn đốc và thực hiện hiệu quả các công việc quản lý.

Đối với Tổng giám đốc:
Tổng giám đốc điều hành thực hiện tốt các quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, thực hiện điều chỉnh kịp thời chiến lược sản xuất và kinh doanh dựa trên mục tiêu kinh doanh dự kiến 
trong năm 2023, và cố gắng nỗ lực hoàn thành tổng thể mục tiêu năm 2023. Về mặt công tác kế toán: Ban 
kiểm soát đã đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán, sổ sách của Công ty được tổ chức khoa học, ghi 
chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm toán.

Đối với cổ đông:
Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đều được đảm bảo và 
tôn trọng, như quyền tiếp cận thông tin về hoạt động Công ty, báo cáo tài chính, thực hiện quyền cổ đông… 
đều được công bố công khai qua Website của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước theo định kỳ và bất thường.

Họ tên Chức vụ Lương, thưởng 
(ĐVT: đồng)

Thù lao
(ĐVT: đồng)

Tổng cộng
(ĐVT: đồng)

Ông CHEN CHENG JEN Chủ tịch HĐQT 780.746.000 9.161.041 789.907.041

Ông LONG GEN Tổng Giám đốc 538.259.520 9.161.041 547.420.561

Ông CHEN JO YUAN Thành viên 
HĐQT 0 9.161.041 9.161.041 

Ông TANG TAI YING Thành viên 
HĐQT 0 9.161.041 9.161.041 

Ông WANG, JUI-CHUAN Thành viên 
HĐQT 0 9.161.041 9.161.041 

Ông DING ZONG MIN Thành viên 
HĐQT 0 9.161.041 9.161.041 

Bà CHEN ZOEY Trưởng BKS 0 9.161.041 9.161.041 

Ông CHEN DING Thành viên BKS 0 9.161.041 9.161.041 

Bà SHI, YAN-YANG Thành viên BKS 0 9.161.041 9.161.041 

Ông HO CHIN HUNG
Phó Tổng giám 
đốc kiêm Kế 
toán trưởng

0 0 0

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: Không có

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ: Không có

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật 
và quy định nội bộ về quản trị công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị công ty để đáp 
ứng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động. Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty đã được ban hành, điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành và tiệm cận với các 
thông lệ tốt về quản trị. Đồng thời, Công ty duy trì và đảm bảo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy 
định của pháp luật.

BAN KIỂM SOÁT LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO
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06. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán
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Đồng Nai, ngày  04 tháng 04 năm 2024
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
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